	Phụ lục IV

	THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN CHUYỂN NGUỒN NĂM 2019 SANG NĂM 2020 
TIẾP TỤC THỰC HIỆN

	(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh)



	Đơn vị tính: Triệu đồng.

	STT
	Danh mục dự án
	Kế hoạch 2019
	Giải ngân kế hoạch 2019 đến 31/01/2020
	Theo QĐ số 2566/QĐ-UBND ngày 24/7/2020
	Thông báo bổ sung
	Chủ đầu tư

	 
	TỔNG SỐ
	
	
	10.577.056,134
	13.515,678
	-

	 
	NGUỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (kể cả nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2018, nguồn thu sử dụng đất và nguồn vốn kết dư ngân sách tập trung năm 2018)
	
	
	78.298,970
	12.916,640
	-

	A
	Thực hiện dự án  (chuyển tiếp)
	
	
	
	
	-

	I
	Giao thông 
	
	
	
	
	-

	1
	Nâng cấp mở rộng đường Hương lộ 21 huyện Long Thành (phương án đầu tư cải tạo theo tuyến đường hiện hữu), kể cả chi phí BTGPMB do UBND TP Biên Hòa thực hiện)
	
	
	
	
	-


	a
	Nâng cấp mở rộng đường Hương lộ 21 do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư
	6.965
	5.919,429
	1.045,571
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	b
	Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện
	3.266
	2.311,763
	954,237
	
	UBND thành phố Biên Hòa

	2
	Xây dựng Nút giao thông ngã tư Tân Phong
	3.148
	2.154,988
	993,012
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Đường song hành quốc lộ 1A đoạn tránh ngã tư Amata (Ngân sách thành phố thực hiện BTGPMB)
	2.095
	1.036,269
	1.058,731
	
	UBND thành phố Biên Hòa


	4
	Dự án đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch (kể cả thanh toán bồi thường do Cty Cảng Phước An thực hiện)
	77.795
	66.415,799
	11.379,201
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Dự án xây dựng đoạn 3 tuyến đường Cao Cang , huyện Định Quán (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng)
	
	
	
	
	-

	 
	Trong đó:
	
	
	
	
	-

	a
	Dự án xây dựng đoạn 3 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư
	16.000
	9.209,631
	6.790,369
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Đỗ Văn Thi xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa (NST thực hiện phần xây lắp khoảng 37 tỷ)
	42.479
	38.752,668
	3.726,332
	
	UBND thành phố Biên Hòa

	7
	Dự án kè sông Vàm Mương - Long Tàu đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng)
	12.000
	345,922
	11.654,078
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	8
	Dự án đường dân sinh và mương thoát lũ dọc đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ (kể cả chi phí BTGPMB theo Văn bản 14270/UBND-ĐT ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh)
	12.500
	8.901,567
	3.598,433
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	II
	Quản lý nhà nước 
	
	
	
	
	-

	1
	Xây mới trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Đồng Nai
	13.600
	11.739,403
	1.860,597
	
	Tỉnh Đòan Đồng Nai

	2
	Dự án an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện cho các cơ quan trực thuộc tỉnh
	16.000
	13.755,471
	2.244,529
	
	Sở Thông tin và Truyền thông

	3
	Xây dựng mới trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh
	10.500
	9.498,616
	1.001,386
	
	Hội Nông dân tỉnh

	4
	Xây dựng Nhà làm việc các cơ quan khối Đảng Tỉnh Đồng Nai
	25.000
	20.644,833
	4.355,167
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	III
	Hạ tầng công cộng  
	
	
	
	
	-

	1
	Tuyến thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình
	6.000
	2.989,032
	3.010,968
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh (kể cả BTGPMB)
	50.000
	49.760,769
	239,231
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư
	3.000
	711,389
	2.288,611
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp I ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch
	600
	578,487
	21,513
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Tuyến thoát nước từ khu phố 4 đến Suối Đá thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
	16.597
	16.546,033
	50,967
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Hệ thống thoát nước khu vực Suối Nước Trong huyện Long Thành
	18.000
	17.578,664
	421,336
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Dự án hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu
	15.000
	14.933,342
	
	
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	8
	Dự án xây dựng đường dây trung thế và trạm biến áp vào khu du lịch Thác Mai, huyện Định Quán
	17.500
	14.996,737
	2.503,263
	
	UBND huyện Định Quán

	9
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú An, huyện Tân Phú
	11.000
	10.952,057
	47,943
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	IV
	Nông - Lâm - Thủy lợi
	
	
	
	
	-

	1
	Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa - dự án đối ứng theo cam kết với Jica khi triển khai dự án TNXLNT TP BH giai đoạn 1 từ vốn ODA (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do TP Biên Hòa thực hiện)
	
	
	
	
	-

	b
	Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện
	34.370
	30.934,080
	3.435,920
	
	UBND thành phố Biên Hòa

	2
	Dự án nạo vét và gia cố bờ suối Quán Thủ, huyện Long Thành (kể cả BTGPMB)
	20.000
	15.323,343
	4.676,657
	
	UBND huyện Long Thành

	V
	Khoa học công nghệ 
	
	
	
	
	-

	1
	Trung tâm chiếu xạ Sở Khoa học Công nghệ (ngân sách tỉnh 70%)
	10.000
	0,000
	10.000,000
	
	Sở Khoa học và Công nghệ

	2
	Dự án xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2
	12.000
	11.830,839
	169,161
	
	Sở Thông tin và Truyền thông

	VI
	An ninh quốc phòng 
	
	
	
	
	-

	1
	Dự án Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng)
	13.000
	83,360
	
	12.916,640
	Công an tỉnh

	B
	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công - chuẩn bị đầu tư - chủ trương đầu tư
	
	
	
	
	-

	1
	Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch
	500
	500,000
	
	
	UBND huyện Nhơn Trạch

	2
	Dự án đầu tư xây dựng trung tâm tin học và thông tin khoa học công nghệ, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ, ban quản lý dự án thuộc Sở Khoa hoc và Công nghệ
	500
	0,000
	500,000
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Trảng Bom giai đoạn ưu tiên
	1.000
	831,775
	168,225
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên
	1.400
	1.296,468
	103,532
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	 
	NGUỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	
	
	98.908,832
	
	-

	 
	Tổng số 
	
	
	
	
	-

	A
	Thực hiện dự án 
	
	
	
	
	-

	I
	Y tế
	
	
	
	
	-

	1
	Xây dựng khoa sơ sinh bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
	9.450
	7.899,508
	1.550,492
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Trạm Y tế xã Nhân Nghĩa - huyện Cẩm Mỹ
	4.600
	3.482,462
	1.117,538
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Trạm Y tế xã Lang Minh - huyện Xuân Lộc
	6.000
	5.825,881
	174,119
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Trạm Y tế xã Hiếu Liêm - huyện Vĩnh Cửu
	5.500
	5.180,883
	319,117
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Trạm Y tế xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu
	5.100
	4.914,220
	185,780
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Trạm Y tế xã Phú Tân - huyện Định Quán
	5.400
	5.057,171
	342,829
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Trạm Y tế xã Trung Hòa - huyện Trảng Bom
	6.400
	6.364,950
	35,050
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	8
	Trạm Y tế xã Bàu Sen - thị xã Long Khánh
	4.300
	3.881,688
	418,312
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	9
	Trạm Y tế xã Phước Tân - Tp. Biên Hòa
	250
	0,000
	250,000
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	10
	Trạm Y tế xã Tân Hạnh - Tp. Biên Hòa
	3.000
	2.667,008
	332,992
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	11
	Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa
	400
	251,306
	148,694
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	12
	Trạm Y tế Phường Thống Nhất - Tp. Biên Hòa,
	300
	2,000
	298,000
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	13
	Trạm Y tế Phường Bình Đa - Tp. Biên Hòa
	200
	179,400
	20,600
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	14
	Trạm Y tế xã An Hòa - Tp. Biên Hòa
	300
	178,200
	121,800
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	15
	Trạm Y tế xã Suối Cao - huyện Xuân Lộc
	5.000
	3.269,387
	1.730,613
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	16
	Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh
	100
	34,475
	65,525
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	17
	Trạm Y tế xã Bảo Vinh - thị xã Long Khánh
	4.000
	3.078,837
	921,163
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	18
	Trạm Y tế xã Thanh Bình - huyện Trảng Bom
	5.000
	4.775,131
	224,869
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	19
	Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú
	500
	276,673
	223,327
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	20
	Trạm Y tế xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú
	5.000
	4.974,865
	25,135
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	21
	Trạm Y tế xã Long Thọ - Nhơn Trạch
	3.000
	2.199,276
	800,724
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	22
	Trạm y tế xã Thanh Sơn huyện Định Quán
	2.200
	1.764,402
	435,598
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	23
	Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch
	300
	0,000
	300,000
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	24
	Trạm Y tế xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu
	4.000
	3.910,604
	89,396
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	25
	Dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống điện, trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng của Bệnh viện quân y 7B
	8.760
	8.160,962
	
	599,038
	Bệnh viện Quân y 7B

	II
	Giáo dục - đào tạo
	
	
	
	
	-

	1
	Xây dựng Trường THPT Chu Văn An
	8.500
	4.224,590
	4.275,410
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Xây dựng Trường THPT Lê Hồng Phong
	1.000
	499,673
	500,327
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020
	78.000
	54.995,852
	23.004,148
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Phú Ngọc
	13.000
	11.450,318
	1.549,682
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai
	400
	390,301
	9,699
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Dự án xây dựng mới 12 phòng học Trường trung học phô thông Long Phước, huyện Long Thành
	5.900
	5.374,535
	525,465
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Long Khánh thành Trường THPT chuyên Long Khánh
	10.500
	8.934,470
	1.565,530
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	8
	Hệ thống thông tin quản lý trường đại học Đồng Nai
	4.330
	3.929,969
	400,031
	
	Trường đại học Đồng Nai

	III
	Văn hóa xã hội
	
	
	
	
	-

	1
	Xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai
	168.000
	114.142,150
	53.857,850
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	IV
	Các lĩnh vực khác
	
	
	
	
	-

	1
	Dự án phát triển lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, giai đoạn 2016 - 2020 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	3.500
	410,983
	3.089,017
	
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú

	 
	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TỪ NGUỒN NSTW 
	
	
	25.573,194
	
	-

	I
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	
	
	
	
	-

	1
	Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các vùng
	
	
	
	
	-

	1
	Dự án đường Hương lộ 10 từ ranh giới  huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ đến vị trí giao với đường tỉnh ĐT 769 (đoạn 2)
	35.930
	10.443,296
	25.486,704
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững
	
	
	
	
	-

	1
	Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020
	5.000
	4.913,510
	86,490
	
	Chi cục Kiểm lâm

	 
	NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
	
	
	10.352.531,949
	
	-

	1
	Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (dự án quan trọng quốc gia)
	11.490.000
	1.137.468,051
	10.352.531,949
	
	-

	 
	- Sở Tài nguyên Môi trường
	2.282.134
	1.111.847,821
	1.170.286,179
	
	-

	 
	- UBND huyện Long Thành
	7.736.600
	0,000
	7.736.600,000
	
	-

	 
	- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	20.787
	687,750
	20.099,250
	
	-

	 
	-Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	1.450.479
	24.932,480
	1.425.546,520
	
	-

	 
	NGUỒN VỐN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG
	
	
	9.571,752
	
	-

	 
	Y tế
	
	
	
	
	-

	1
	Xây dựng khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (mua sắm thiết bị y tế)
	38.156
	28.584,248
	9.571,752
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	 
	NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
	
	
	397,509
	
	-

	A
	Các dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch
	
	
	
	
	-

	I
	Giao thông 
	
	
	
	
	-

	b
	Công trình chuyển tiếp qua 2019
	
	
	
	
	-

	1
	Đường 25B  (hạng mục phát sinh - bao gồm chi phí BTGPMB do UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư)
	
	
	
	
	-

	 
	Trong đó
	
	
	
	
	-

	a
	Dự án đường 25B do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện (kể cả hoàn tạm ứng năm 2019)
	7.175
	6.777,491
	397,509
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	 
	NGUỒN KẾT DƯ XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	
	
	11.773,928
	
	-

	A
	Các dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch
	
	
	
	
	-

	 
	Thực hiện dự án 
	
	
	
	
	-

	I
	Y tế
	
	
	
	
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp sang năm 2019
	
	
	
	
	-

	1
	Xây dựng khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (kể cả hoàn tạm ứng năm 2019 - VB 6317/UBND-KT ngày 05/6/2019)
	3.400
	0,000
	3.400,000
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	II
	Giáo dục - đào tạo
	
	
	
	
	-

	a
	Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
	
	
	
	
	-

	1
	Sửa chữa một số hạng mục trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh thành phố Biên Hòa
	553
	0,000
	553,000
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	b
	Công trình chuyển tiếp năm 2019
	
	
	0,000
	
	-

	1
	Trường THPT Kiệm Tân
	1.246
	668,991
	577,009
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Cải tạo sửa chữa Trường Đoàn Kết
	1.239
	439,000
	800,000
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Sửa chữa cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Sông Ray, Cẩm Mỹ
	1.000
	0,000
	1.000,000
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Đầu tư trang thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020 
	5.630
	368,617
	5.261,383
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học Trường chính trị tỉnh Đồng Nai
	2.000
	1.817,464
	182,536
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh


